
Phụ lục số 06

Nam Nữ

1 Nguyễn Thái An 06/4/2003 Kinh Hà Tĩnh
Thôn 5, xã Krông Ana, tỉnh Đắk 

Lắk
066203001202 0847824647

2 Lê Thị Minh Anh 07/11/2001 Kinh Đắk Lắk
Khu phố Thượng Phú, phường 

Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk
054301003185 0375091711

3 Lê Văn Tuấn Anh 22/11/2001 Kinh
Quảng 

Ngãi

72 Tống Duy Tân, tổ 4 Khối 3A, 

phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

066201009288 0912629560

4 Chế Thị Phương Anh 20/12/2000 Kinh
Quảng 

Ngãi

Tổ dân phố Thiện An 6, phường 

Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk
066300017531 0359533544

5 H Trinh AYũn 07/6/1998 M'Nông Đắk Lắk
Buôn Yang Lah 1, xã Đắk Liêng, 

tỉnh Đắk Lắk
066198009031 0337459594

6 Phan Thúy Bảo 20/3/2003 Kinh Đắk Lắk
95 Nguyễn Tất Thành, phường 

Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk
054303002305 0774924444

7 Nguyễn Thị Bích Cẩm 20/01/2000 Kinh Đắk Lắk
Khu phố Vĩnh Phú, phường Tuy 

Hòa, tỉnh Đắk Lắk
054300011452 0395292015

Ghi chúSTT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Quê quán Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
Số căn cước công 

dân
Số điện thoại
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8 Trịnh Lý Kim Chi 24/4/2001 Kinh Đà Nẵng
Thôn 20, xã Krông Bông, tỉnh Đắk 

Lắk
066301003308 0337774854

9 Võ Thị Bích Chi 07/5/2002 Kinh Đắk Lắk
Thôn Ngọc Lâm 2, xã Hòa Mỹ, 

tỉnh Đắk Lắk
054302004169 0828928675

10 Lê Tấn Công 06/02/2002 Kinh Đắk Lắk
Khu phố Phú Đông 2, phường Phú 

Yên, tỉnh Đắk Lắk
054202010353 0918015862

11 Nguyễn Thị Kiều Diễm 24/4/2002 Kinh Gia Lai
Khu phố Trường An 2, phường 

Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai
052302003733 0915002647

12 Đoàn Thị Quỳnh Diễm 19/9/1996 Kinh Hà Tĩnh Xã Chư Pẳh, tỉnh Gia Lai 064196014406 0915677079

13 Trần Hoàng Dương 03/04/2003 Kinh Hà Tĩnh
Thôn Tân Bình, xã Đắk Song, tỉnh 

Lâm Đồng
067203000228 0824272268

14 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 08/10/2001 Kinh Quảng Trị
Thôn Tân Lập, xã Krông Búk, tỉnh 

Đắk Lắk
066301007438 0879590912

15 Lê Mỹ Duyên 01/4/2001 Kinh Đắk Lắk
Thôn Phong Hậu, xã Tuy An Bắc, 

tỉnh Đắk Lắk
054301009129 0375444285

16 Nguyễn Thị Thùy Duyên 11/19/1999 Kinh Hưng Yên
180B Nguyễn Tri Phương, phường 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
66199014406 0914437723

17 Trần Thị Nữ Duyên 19/4/2003 Kinh Đắk Lắk
Thôn Ngân Sơn, xã Tuy An Bắc, 

tỉnh Đắk Lắk
054303001990 0366516971
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18 Nguyễn Thị Phương Hoài 17/4/2000 Kinh Gia Lai
102/2 Cần Vương, phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia Lai
052300009836 0915189125

19 Lê Thái Hoàng 17/8/1999 Kinh Nghệ An
Thôn 1, xã Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk
066099000193 0343361477

20 Trịnh Huy Hoàng 28/4/2000 Kinh Nghệ An
9/8 Nguyễn Duy Trinh, phường 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
066200000853 0866408300

21 Dương Việt Hoàng 28/01/2001 Kinh Hưng Yên
60 Chí Linh, phường Bình Kiến, 

tỉnh Đắk Lắk
054201005702 0915942618

22 Ngô Thị Hồng 23/08/2002 Kinh Ninh Bình
Thôn Plei Tăng B, xã Chư A Thai, 

tỉnh Gia Lai
064302008520 0339125762

23 Lê Doãn Huấn 5/14/2003 Kinh Đà Nẵng
01 Nguyễn Thị Minh Khai, thôn 7, 

xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk
066203011345 0966351851

24 Nguyễn Phạm Minh Huế 06/3/2002 Kinh Đắk Lắk
Thôn Thế Hiên, xã Tuy An Tây, 

tỉnh Đắk Lắk
054302000302 0346368167

25 Đặng Công Hùng 6/12/2001 Kinh Đắk Lắk
Thôn Vinh Ba, xã Hòa Thịnh, tỉnh 

Đắk Lắk
054201003405 0766695783

26 Nguyễn Trịnh Nam Hưng 23/8/2003 Kinh Đắk Lắk
Tổ 8, Khu phố Lý Tự Trọng, 

phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk
054203004131 0354244494

27 Vũ Mai Hương 08/01/2003 Kinh Nam Định
02 Nguyễn Xuân Nguyên, phường 

Tân An, tỉnh Đắk Lắk
064303000140 0911068707
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28 Triệu Quang Hưởng 24/9/2001 Kinh Hải Phòng
Số nhà 31, thôn Quyết Tâm, xã Ea 

Knốp, tỉnh Đắk Lắk
066201012522 0981077338

29 Đặng Quốc Huy 30/10/2003 Kinh Hà Nội
03/12 Bùi Hữu Nghĩa, phường 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
066203007777 0912861615

30 Vũ Quang Huy 13/10/2003 Kinh Bắc Ninh
Thôn 5A, xã Ea Ning, tỉnh Đắk 

Lắk
066203007055 0886342357

31 Lê Quang Huy 19/12/2000 Kinh
Quảng 

Ngãi
Thôn 2, xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai 064200005549 0398899019

32 Huỳnh Đức Huy 19/5/2003 Kinh Đà Nẵng
46 Lê Văn Hưu, phường Bình 

Kiến, tỉnh Đắk Lắk
054203000413 0797184565

33 Bùi Thị Thanh Huyền 24/6/1996 Kinh Nghệ An
Số nhà 22, thôn 1, Trúc Sơn, xã 

Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng
067196007297 0964402365

34 Huỳnh Thị Lâm 11/3/1997 Kinh Đắk Lắk
Thôn Mỹ Bình, xã Sơn Thành, 

tỉnh Đắk Lắk
054197006573 0384949242

35 Nguyễn Thị Kim Liên 17/11/2000 Kinh Ninh Bình
Thôn Giang Cách, xã Krông Nô, 

tỉnh Lâm Đồng
068300005806 0857190068

36 Nguyễn Nhật Linh 27/7/2002 Kinh Gia Lai
Tổ dân phố Hòa Cư, phường An 

Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai
052202005449 0384311158

37 Vũ Đình Mão 18/5/1999 Kinh Hưng Yên
Thôn AnNa, xã Ea Na, tỉnh Đắk 

Lắk
066099000374 0837780123
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38 Phạm Hải Minh 29/5/2001 Kinh Ninh Bình Thôn 12, xã M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk 066201000988 0345800652

39 Võ Chi Na 26/01/1999 Kinh Đà Nẵng
208 Thôn Hòa Trung, xã Ea Ná, 

tỉnh Đắk Lắk
066199007612 0947239729

40 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 20/5/2000 Kinh Đắk Lắk
Thôn Phong Niên, xã Tuy An Bắc, 

tỉnh Đắk Lắk
054300005067 0357240682

41 Lê Thị Hiếu Ngân 02/10/2003 Kinh Hải Phòng
Tổ dân phố 4, phường Thành 

Nhất, tỉnh Đắk Lắk
066303011189 0968913242

42 Phan Thị Bích Ngọc 10/09/2003 Kinh Đà Nẵng
Thôn 5, phường Tân An, tỉnh Đắk 

Lắk
066303009026 0949085354

43 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 23/5/2001 Kinh Đắk Lắk
Thôn Phước Nông, xã Tây Hòa, 

tỉnh Đắk Lắk
054301003468 0392020308

44 Nguyễn Hoàng Hà Nhi 01/04/2002 Kinh
Quảng 

Ngãi

Thôn 2, xã Ea Drăng, tỉnh Đắk 

Lắk
066302007943 0358383461

45 Nguyễn Khánh Ny 16/3/2003 Kinh Đắk Lắk
Thôn Mỹ Xuân 2, xã Hòa Thịnh, 

tỉnh Đắk Lắk
054303000389 0915224525

46 Nguyễn Hoàng Phúc 11/11/2003 Kinh Ninh Bình
172 Lê Hồng Phong, phường Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
066203001315 0911536736

47 Lê Thị Phúc 5/20/2001 Kinh Hà Tĩnh
Thôn Ia Boong, xã Ia Nan, tỉnh 

Gia Lai
064301008367 0387757085
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48
Nguyễn Đặng Minh 

Phương
02/7/2003 Kinh Hà Nội

21 Chu Văn An, phường Tân An, 

tỉnh Đắk Lắk
066303019318 0941272003

49 Dương Văn Phương 29/8/1996 Mông Cao Bằng
Buôn Ea Púk, xã Ea Knốp, tỉnh 

Đắk Lắk
066096003773 0339275858

50 Nguyễn Nguyên Phương 07/8/2003 Kinh Đắk Lắk
Khu phố Hưng Phú, phường Tuy 

Hòa, tỉnh Đắk Lắk
054303002252 0916848702

51
Nguyễn Thị Thanh 

Phượng
03/11/1998 Kinh Hưng Yên

Thôn 7 Cư Ni, xã Ea Kar, tỉnh Đắk 

Lắk
066198009480 0977433771

52 Đỗ Châu Thảo Quyên 18/01/2003 Kinh Đắk Lắk
Khu phố Trung Hòa, xã Sơn Hòa, 

tỉnh Đắk Lắk
054303001490 0389606486

53 Trần Thảo Quỳnh 29/7/2001 Kinh Ninh Bình
139A Lê Trung Kiên, phường Tuy 

Hòa, tỉnh Đắk Lắk
054301000225 0852764997

54 Doãn Thị Khánh Quỳnh 1/31/1998 Kinh Nam Định
215 Mai Hắc Đế, phường Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
066198004107 0394464622

55 Nguyễn Thị Thanh Tâm 17/02/2003 Kinh Bắc Giang
Buôn Ju, phường Tân An, tỉnh 

Đắk Lắk
066303005090 0376030548

56 Nguyễn Thị Thi 02/05/2001 Kinh
Quảng 

Ngãi

Thôn Hòa Bình 3, xã Đắk Liêng, 

tỉnh Đắk Lắk
066301003914 0345072206

57 Nguyễn Vũ Đức Thịnh 02/11/2002 Kinh Hà Nội

15b/8 Nguyễn Gia Thiều, tổ dân 

phố 12, phường Tân An, tỉnh Đắk 

Lắk

066202001402 0945420001
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58 Hoàng Trung Thông 01/7/2003 Kinh Hưng Yên
Buôn Ea Ktur, xã Ea Ktur, tỉnh 

Đắk Lắk
066203001912 0386408229

59 Hoàng Thị Thân Thương 25/5/2000 Kinh Nghệ An
Thôn Thống Nhất, xã Ea Tul, tỉnh 

Đắk Lắk
066300016317 0827411198

60 Dương Thị Thủy 04/5/2001 Kinh Hà Tĩnh
Thôn Tân Trung B, xã Dliêya, tỉnh 

Đắk Lắk
066301014346 0859257247

61 Trương Thủy Tiên 18/11/2002 Kinh Hưng Yên
60 Nguyễn Đình Chiểu, phường 

Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk
054302006547 0772459939

62 Nguyễn Trần Thủy Tiên 4/17/2002 Kinh Đắk Lắk
Tổ dân phố 6, phường Ea Kao, 

tỉnh Đắk Lắk
066302012832 0947016264

63 Nguyễn Dương Toàn 17/7/2003 Kinh Thái Bình
Tổ dân phố 3, phường Ea Kao, 

tỉnh Đắk Lắk
066203013998 0399767790

64 Nông Thị Khương Trà 18/4/2002 Tày Cao Bằng
Thôn 3, xã Krông Năng, tỉnh Đắk 

Lắk
066302015624 0834463448

65 Nguyễn Thị Thu Trâm 8/25/2001 Kinh Đắk Lắk
Thôn Tân Long, xã Ô Loan, tỉnh 

Đắk Lắk
054301009814 0379839743

66 Bùi Thị Thu Trang ` 07/02/2000 Kinh Gia Lai Thôn 1, xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai 064300008677 0985870660

67 Đỗ Trần Quỳnh Trang 22/10/2002 Kinh Hưng Yên
Tổ dân phố 1, phường Tân Lập, 

tỉnh Đắk Lắk
066302004006 0949876134
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68 Phạm Trần Xuân Trường 20/4/1998 Kinh Ninh Bình
Số nhà 74, thôn 1, xã Ea Nuôl, 

tỉnh Đắk Lắk
066098000862 0917745889

69
Ông Nguyễn Thị Anh 

Tuyền
05/5/2003 Kinh Nghệ An Thôn 8, xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk 066303002082 0968945523

70 Nguyễn Thị Xuân Tuyết 01/9/1996 Kinh Đắk Lắk
Thôn Xuân Thạnh 1, xã Tây Hòa, 

tỉnh Đắk Lắk
054196004888 0387085485

71 Nguyễn Mai Uy 30/9/2003 Kinh Đắk Lắk
Khu phố Phú Đông 1, phường Phú 

Yên, tỉnh Đắk Lắk
054303006465 0867639225

72 Nguyễn Thị Thu Uyên 31/10/2000 Kinh Nghệ An
Thôn 3, xã Cư M'gar, tỉnh Đắk 

Lắk
066300009552 0336472167

73 Nguyễn Thị Hồng Vân 30/8/2000 Kinh
Thanh 

Hóa
Thôn 3, xã Ea Tur, tỉnh Đắk Lắk 066300013339 0853867967

74 Nguyễn Lê Vi 12/25/1997 Kinh Ninh Bình

Số 57 Nguyễn Chí Thanh, thôn 

Tân Thành 2, xã Krông Na, tỉnh 

Đắk Lắk

066197000400 0962048579

75 Huỳnh Minh Vương 09/6/1999 Kinh Gia Lai Thôn 5, xã Ea Nuôl, tỉnh Đắk Lắk 066099000145 0888520191

76 Nguyễn Thị Xoan 20/9/2003 Kinh Hưng Yên
Thôn Sơn Cường, xã Đắk Liêng, 

tỉnh Đắk Lắk
066303014525 0345829209

77 Nguyễn Thu Hương 20/7/2002 Kinh Nghệ An
Đường 21B, phường Tân An, tỉnh 

Đắk Lắk
066302013169 0952641892
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